
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTỈNH THẢĨ BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sô; 32 /2025/QĐ-ƯBND Thái Bình ngày2Ậ thảng 4 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Quy định quản lý đường bộ được phân cấp trên địa bàn tỉnh Thái Bình

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật To chức chỉnh quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025'
Cần cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp ỉuật ngày 19 tháng 02

năm 2025;

Căn cứ Luật Đường bộ ngày 27 thảng 6 năm 2024;

Căn cứ Nghị định sổ 165/2024/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2024 của
Chỉnh phủ quy định chi tiết Luật Đường bộ và Điều 77 Luật Trật tự, an toàn giao
thông đưỏng bộ;

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 cềa^ịỊỆ'^. ,1|
Chỉĩĩh phu quy đỈTih chỉ tiêt ììĩột sô điêu và biện pháp đê tô chức, hưởìĩg ảẫĩỉ /I
hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ^

Căn cứ Thông tư số 41/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024 của
Bộ Giao thông vận tải Quy định về quàn lý, vận hành, khai thác và bảo trì kết
Cấu hạ tầng đường bộ;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình sỗ 12/TTr-SXD ngày 28 tháng
3 năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết địnli này Quy định quản lý đối với

đường bộ trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Điều 2. Hiệu lực thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 5 năm 2025.
2. Quyết định này thay thế Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày

13/8/2019 của ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về quản lý và bảo vệ kết
cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Thái Bình.



Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Thủ
trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành phố- Chủ
tịch ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên
quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.A^
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phù;
- Bộ Công an;
- Bộ Xây dựng;
- Cục Kiểm ừa vãn bản và QLXLVPHC -
Bộ Tư pháp;
- Thưcmg trực Tỉnh ùy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT ƯBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Lãnh đạo VP ƯBND tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Báo Thái Bình;
-Lưu: VT.KTGTXr^

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

guyên Mạnh Hùng
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QUY ĐỊNH
Quản lý đối với đườnạ bô trên địa bàn tỉnh Thái Bình

(Ban hành kèm theo Quyết định sô 3  ^' /2025/QĐ-ƯBND ngày2S/4//2Ỡ25 của
ủy ban nhân dân tỉnh Tháỉ Bĩnh)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHƯNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định một số nội dung về trách nhiệm quản lý và trình tự, thủ tục chấp

thuận thiết kế, cấp phép thi công nút giao đối với đường bộ đang khai thác trên
địa bàn tỉnh Thái Bình, cụ thể như sau:

1. Quy định việc quản lý đường bộ ứên địa bàn tỉnh Thái Bình.

2, Quy định trình tự, thủ tục chấp thuận thiết kế và trình tự, thủ tục cấp
phép thi công nút giao đối với đường địa phương đang khai thác theo khoản 5
Điều 30 Luật Đường bộ ngày 27 tháng 6 năm 2024.

Điều 2. Đối tưọng áp dụng
1. Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (sau

đây gọi chung là ủy ban nhân dân cấp huyện); ủy ban nhân dân các xã, phường,
thị trấn (sau đây gọi chung là ủy ban nhân dân cấp xã).

2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý đường bộ
được phân cấp; trình tự, thủ tục chấp thuận thiết kế và trình tự, thủ tục cấp phép
thi công nút giao đối với đường bộ đang kliai thác trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Chưo ng II

QUẢN LÝ, TRÌNH Tự, THỦ TỤC CHẤP THUẬN THIẾT KÉ, CẤP
PHÉP Tm CÔNG NÚT GIAO ĐÓI VỚI ĐƯỜNG BỘ ĐƯỢC PHÂN CẤP

Điều 3. Quy định quản lý đường bộ trên địa bàn tỉnh
1. Sở Xây dựng quản lý, vận hành khai thác đối với đường bộ được phân

cấp quản lý, đường tỉnh (trù* các đoạn tuyến đường tỉnh ủy ban nhân dân tỉnh
giao ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố quản lý) và các đường khác do ủy
ban nhân dân tỉnh giao (sau đây gọi chung là đường tỉnh).



2. ủy ban nhân dân huyện, thành phố quản lý, vận hành khai thác đối với
đường huyện, đường đô thị và đường được giao quản lý; phối hợp với Sở Xây
dựng và các đơn vị có liên quan thực hiện quản lý, vận hành khai thác với đường
quốc lộ, đường tỉnh trên địa bàn huyện, thành phố.

3. ủy ban nhân dân cấp xã quản lý, vận hành khai thác đối với đường xã,
đường thôn; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện quản lý, vận
hành khai thác đối với đường quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện trên địa bàn xã.

Điều 4. Trình tự, thủ tục chấp thuận thiết kế nút giao đối vói đường bộ
đang khai thác

1. Chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào đường bộ đang khai thác gửi
01 bộ hồ sơ đề nghị tìieo hình thức trực tiếp hoặc gửi gián tiếp (qua hệ thống bưu
điện hoặc qua cổng dịch vụ công trực tuyến) đến cơ quan có thẩm quyền quy
định tại khoản 2 điều này để được xem xét chấp thuận thiết kế nút giao đấu nối
vào đường bộ đang khai thác. Hồ sơ đề nghị bao gồm:

a) Đơn đề nghị chấp ứiuận thiết kế nút giao đấu nối vào đường bộ đang khai
ứiác theo quy định tại Mẫu số 1 ban hành kèm theo Quy định này.

.;(VỨ
, ' ' ' ' * ^b) Hô sơ thiêt kê bản vẽ thi công công trình nút giao đâu nôi vào đường bộ S"

đang khai ứiác do tổ chức tư vấn được phép hành nghề lập, bao gồm: thuyết minh ^
thiết kế, bản vẽ thiết kế nút giao đấu nối và bản vẽ hoàn trả kết cấu hạ tầng đường
bộ, bản vẽ tổ chức giao thông tại nút giao đấu nối, biện pháp tổ chức thi công
đảm bảo an toàn giao thông.

c) Vãn bản giao làm chủ đầu tư dự án xây dụng nút giao đấu nối vào
đường bộ đang khai thác.

2. Thẩm quyền chấp thuận thiết kế nút giao đối với đường bộ đang khai
thác ứieo Điều 3 Quy định này.

3. Trình tự giải quyết thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, kiểm tra hồ
sơ và xử lý như sau:

a) Đối với tmờng họp nộp trực tiếp, cơ quan có thẩm quyền thực hiện kiểm
tra hồ sơ nếu đủ thành phần hồ sơ theo quy định thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn
ừả kết quả, nếu không đủ thành phần hồ sơ thì hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện
hồ sơ theo quy định.

b) Đối với trường họp nộp gián tiếp (qua hệ thống bưu điện hoặc qua cổng
dịch vụ công trực tuyến), trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được
hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu đủ thành phần hồ



sơ thì tiếp nhận và giải quyết, nếu không đủ thành phần hồ sơ, có văn bản thông
báo đến chủ đầu tư để bổ sung, hoàn thiện.

c) Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định,
cơ quan có ứiẩm quyền tiến hành xem xét hồ sơ, nếu đủ điều kiện ứiì có vãn bản
chấp thuận thiết kế nút giao đấu nối theo quy định tại Mau số 2 ban hành kèm
theo Quy định này; trường hợp Idiông đủ điều kiện chấp thuận thì phải có văn
bản ừả lời và nêu rõ lý do.

4. Vãn bản chấp thuận thiết kế nút giao đấu nối có thời hạn 18 tháng, hết
thời hạn nêu trên mà chủ đầu tư chưa gửi hồ sơ đề nghị cấp phép thi công nút
giao đấu nối vào đường bộ đang khai thác theo quy định tại Điều 4 Quy định này
hoặc có thay đổi về quy mô nút giao đấu nối thì phải thực hiện lại từ đầu thủ tục
chấp thuận thiết kế nút giao.

Điều 5, Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào đường bộ đang khai thác
1. Chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào đường bộ đang khai thác gửi

01 bộ hồ sơ đề nghị theo hình thức tmc tiếp hoặc gửi gián tiếp (qua hệ thống bưu
điện hoặc qua cổng dịch vụ công trực tuyến) đến cơ quan có thẩm quyền quy
định tại khoản 2 Điều này. Hồ sơ đề nghị bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp phép thi công nút giao đấu nối vào đường bộ đang khai
thác ứieo quy định tại Mầu số 3 ban hành kèm theo Quy định này.

b) Thuyết minh và bản vẽ biện pháp tổ chức thi công nút giao đấu nối vào
đường bộ đang khai thác; biện pháp bảo đảm giao thông đường bộ khi thi công
xây dựng nút giao đấu nối.

2. Thẩm quyền cấp phép thi công nút giao đấu nối vào đường bộ đang khai
thác thuộc phạm vi quản lý theo Điều 3 Quy định này.

3. Cơ quan có ứiẩm quyền thực hiện tiếp nhận, kiểm ữa hồ sơ và xử lý như sau:
a. Đối với trường họp nộp trực tiếp, sau Iđii kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu

đủ thành phần theo quy định tại khoản 1 Điều này thì tiếp nhận hồ sơ và viết
phiếu hẹn trả kết quả; hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp
không đủ thành phần hồ sơ.

b. Đối với ừường hợp nộp gián tiếp, trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ
ngày nhận được hồ sơ, kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đủ thành phần hồ sơ
có vãn bản thông báo đến chủ đầu tư để bổ sung, hoàn thiện.

c. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định,
cơ quan có thẩm quyền tiến hành xem xét hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì có vãn bản
cấp phép ứii công nút giao đấu nối vào đường bộ đang khai thác theo quy định tại



Mẩu số 4 ban hành kèm theo Quy định này, trường hợp không đủ điều kiện cấp
phép thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

4. Thời hạn có hiệu lực của giấy phép thi công nút giao đấu nối vào đường
bộ đang khai thác:

a) Đối với nút giao đấu nối thuộc dự án đầu tư công, đầu tư theo phương
thức đối tác công tu*, hiệu lực của giấy phép thi công nút giao đấu nối bằng tiến
độ thực hiện dự án.

b) Đối với các trường hợp không thuộc quy định tại điểm a khoản này, thời
hạn có hiệu lực của giấy phép thi công đấu nối không quá 24 tháng kể từ ngày
được cấp phép thi công nút giao đấu nối vào đường bộ đang khai thác.

c) Het thời hạn có hiệu lực của giấy phép thi công mà chưa hoàn thành thi
công nút giao đấu nối vào đường bộ đang khai thác thì phải thực hiện lại từ đầu
thủ tục cấp phép.

Chưong III

TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ ĐÓI VỚI ĐƯỜNG Bộ Được PHÂN CẤP
Điều 6. Sỏ* Xây dựng có trách nhiệm
1. Trình ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền

các văn bản hướng dẫn thực hiện việc quản lý và vận hành, khai thác đối với
đường bộ trên địa bàn tỉnh.

2. Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan quản lý đường bộ đối với hệ thống
đường được phân cấp quản lý; hướng dẫn ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã
thực hiện công tác quản lý và vận hành khai thác đường bộ do ủy ban nhân dân
cấp huyện, cấp xã quản lý.

3. Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý
và vận hành khai thác hệ thống đường bộ.

4. Phối họp với ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan liên quan tuyên
truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý và vận hành khai thác đường bộ.

5. Xây dựng kế hoạch, tổ chức, kiểm tra thực hiện công tác phòng, chống
lụt, bão và khắc phục hư hỏng công trình đường bộ do thiên tai hoặc tai nạn giao
thông gây ra trên các tuyến đường được phân cấp quản lý.

6. Chỉ đạo Thanh tra Sở Xây dựng chủ trì, phối họp với đơn vỊ trực tiếp
quản lý đường bộ, lực lượng công an và chính quyền địa phương thực hiện công
tác bảo vệ quản lý và vận hành lứiai thác hệ thống đưòoig bộ trên các tuyến đường
được phân cấp quản lý.



7. Cấp, thu hồi giấy phép thi công, đình chỉ hoạt động gây mất an toàn giao
thông, an toàn công trình đường bộ trong phạm vi các tuyến đường được phân
cấp quản lý.

8. Xây dụ-ng kế hoạch quản lý, bảo trì đối với các tuyến đường được phân
cấp quản lý trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

9. Hướng dẫn về tốc độ, tải trọng cho phép chạy trên đường, cấp giấy phép
các loại xe quá khổ, quá tải, bánh xích theo quy định của Bộ Xây dựng.

Điều 7. Công an tỉnh có trách nhiệm
1. Chỉ đạo lực lượng công an tổ chức tuần tra kiểm soát trên đường, bảo

đảm ữật tự an toàn giao thông theo thẩm quyền.
2. Phối họp với Sở Xây dựng, ủy ban nhân dân các cấp thực hiện chức

năng quản lý nhà nước về giao thông đường bộ, lập phương án phối hợp bảo vệ
các công trình đường bộ, đặc biệt trong công tác xử lý các hành vi lấn chiếm, sử
dụng ừái phép hành lang an toàn đường bộ.

3. Chỉ đạo các lực lượng công an hỗ trợ ủy ban nhân dân các cấp xây dựng
phương án, kế hoạch đảm bảo trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông, xử lý
vi phạm trong quá trình thực hiện cưỡng chế giải tỏa lấn, chiếm, tái lấn chiếm
hành lang đường bộ.

4. Rà soát, kiến nghị, đề xuất, tham mu-u ƯBND tỉnh, các sở ban ngành
đảm bảo an toàn giao thông trong tồ chức thi công, tổ chức giao thông.

Điều 8. Trách nhiệm của các sỏ', ngành
1. Sở Tài chính trong quá trình thẩm định và trình cấp có thẩm quyền phê

duyệt các quy hoạch và quyết địiứi chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu
tư ngoài ngân sách của Nhà đầu tư phải tuân ứiủ đúng các quy định về quản lý và
vận hành, khai thác hệ thống đường bộ được phân cấp quản lý.

Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng tham muxi cấp có thẩm quyền bố trí
kinh phí thực hiện công tác quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì và bảo vệ kết cấu
hạ tầng giao thông đường bộ từ nguồn chi thường xuyên ngân sách Nhà nước
theo quy định của Luật đường bộ, Luật Ngân sách nhà nước phân cấp quản lý
ngân sách hiện hành và khả nãng cân đối ngân sách hàng năm,

2. Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn việc thực hiện xây dựng hệ
thông công trình thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai có liên quan đến công
trình đường bộ đảm bảo phù hợp với quy định này và các quy định của pháp luật
có liên quan.



Hướng dẫn việc Idiảo sát, đo đạc, phân loại và sử dụng đất hành lang an
toàn đường bộ theo quy định của pháp luật.

3. Sở Công Thương hướng dẫn việc thực hiện quy hoạch và xây dựng hệ
thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu, công trình điện dọc theo đường bộ phù hợp với
quy hoạch và tuân thủ các quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông
đường bộ theo quy định của pháp luật.

4. Sở Vãn hóa, Thể ứiao và Du lịch chỉ đạo thực hiện việc quy hoạch và
xây dựng các công ừình văn hóa liên quan đến kết cấu hạ tầng giao thông đường
bộ phải bảo đảm kỹ thuật và an toàn công trình đường bộ; phối họp với Sở Xây
dựng trong việc cấp phép lắp đặt biến quảng cáo theo đúng quy hoạch và quy
định về bảo vệ hành lang an toàn đường bộ.

5. Sở Khoa học và công nghệ có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc quy
hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông bảo đảm kỹ thuật và an
toàn quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ .

6. Các sở, ban, ngành khác căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao tổ
chức thực hiện các nội dung có liên quan đến công tác quản lý và bảo vệ kết cấu
hạ tầng giao thông.

Điều 9. Trách nhiệm của ủy ban nhân dân cấp huyện, ủy ban nhân
dân cấp xã

1. ủy ban nhân dân cấp huyện:
a) Quản lý và vận hành, khai thác đường bộ thuộc huyện, ứiành phố quản lý.
b) Tổ chức tuyên truyền, phố biến và giáo dục nhân dân các quy định về

phạm vi đất dành cho đường bộ, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
c) Quản lý việc sử dụng đất trong và ngoài hành lang an toàn đường bộ

theo quy định của pháp luật; phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp lấn,
chiếm, sử dụng trái phép đất hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn quản lý.

d) Phối hợp với lực lượng Công an, Thanh tra Sở Xây dựng, đơn vị trực
tiếp quản lý đường bộ và các lực lượng liên quan thực hiện các biện pháp bảo vệ
kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn. Tổ chức thực hiện các biện
pháp bảo vệ an toàn đường bộ, chỉ đạo xử lý lấn chiếm, cưỡng chế dỡ bỏ các
công trình xây dựng trái phép trên các tuyến đường ừên địa bàn quản lý để giải
tỏa hành lang an toàn đường bộ.

đ) Huy động mọi lực lượng, vật tư, thiết bị để bảo vệ công trình giao thông
được phân cấp quản lý, kịp thời khôi phục giao thông khi bị thiên tai, tai nạn giao
thông, tai nạn lao động nghiêm trọng.



e) Cấp, thu hồi giấy phép thi công, đình chỉ hoạt động gây mất an toàn giao
thông, an toàn công ữình đường bộ ừong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông
đường bộ trên các tuyến đường huyện, đường xã ứieo đúng quy định hiện hành.

2. ủy ban nhân dân cấp xã:
a) Quản lý và vận hành, khai thác đường bộ thuộc xã quản lý.

b) Tuyên truyền, phổ biến và giáo dục nhân dân các quy định về phạm vi
đất dành cho đường bộ, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Quản lý, sử
dụng đất trong và ngoài hành lang an toàn đường bộ theo quy định của pháp luật.

c) Phối hợp với các đơn vị trực tiếp quản lý đường bộ và các lực lượng liên
quan thực hiện các biện pháp bảo vệ công trình đường bộ; bảo vệ các mốc lộ giới,
mốc giải phóng mặt bằng đã được bàn giao cho ủy ban nhân dân cấp xã quản lý.

d) Tố chức thực hiện các biện pháp bảo vệ hành lang an toàn đường bộ,
chống lấn chiếm; phát hiện, ngăn chặn và phối hợp với các cơ quan có thẩm
quyền xử lý kịp thời các trường họp lấn, chiếm, sử dụng trái phép đất hành lang
an toàn đường bộ (bao gồm cả quốc lộ, các tuyến đường tỉnh, đường huyện,
đường đô thị trên địa bàn quản lý).

đ) Huy động lực lưọng, vật tư, thiết bị tại chỗ để bảo vệ công trình giao
thông theo phân cấp quản lý, kịp thời khôi phục giao thông Idii bị thiên tai, tai
nạn giao thông, tai nạn lao động nghiêm trọng.

Điều 10. Phối họp bảo vệ đường bộ trên địa bàn tỉnh
1. Việc xây dụ-ng công trình thủy lợi trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng

đường bộ phải được thống nhất bằng văn bản của cơ quan quản lý đưòoig bộ có
thẩm quyền. Việc xây dựng, cải tạo công trình đường bộ có liên quan đến công
trình ứiủy lợi phải có ý kiến thống nhất bằng văn bản của cơ quan quản lý công
trình ửiủy lợi có thẩm quyền.

2. Trong tru-ờng hợp khẩn cấp, cơ quan phòng, chống lụt, bão, chống hạn,
chống úng có tíiể sử dụng công trình giao thông đường bộ để thực hiện và có
trách nhiệm khôi phục nguyên trạng thái ban đầu của công trình giao thông
đường bộ.

3. Trường họp cơ quan quản lý công trình đường bộ và cơ quan quản lý
công trình thủy lợi đều có kế hoạch xây dựng mới hoặc cải tạo nâng cấp công
trình, thì việc xây dựng mới, cải tạo nâng cấp công trình phải kết họp với nhau.

Đê điều được kết hợp làm đường giao thông phải được bảo dưỡng, sửa
chữa ứieo quy chuẩn kỹ thuật về đê điều và quy chuẩn kỹ thuật về giao thông.



4. Việc xây dụng công trình mới làm ảnh hưởng đến độ bền vững của công
trình có trước hoặc làm trở ngại đến tác dụng của công trình đó thì cơ quan chủ
quản công trình xây dựng mới phải có biện pháp xử lý bằng kỹ thuật theo sự thỏa
thuận của cơ quan chủ quản công trình cũ bị ảnh hưởng và chịu phí tổn để sửa
chữa, khôi phục. Neu đồng thời muốn cải tạo, mở rộng nâng cấp công trình có
trước, thì cơ quan chủ quản công trình cũ có trách nhiệm bố trí nguồn vốn để đầu
tư phần nâng cấp, mở rộng bảo đảm phù hợp với quy định nhà nước.

5. Việc quản lý, sử dụng những đoạn đê vừa là đường giao ứiông, vừa là
đê phải tuân theo pháp luật về bảo vệ đê điều và pháp luật về bảo vệ công trình
giao thông đường bộ trên nguyên tắc ưu tiên hàng đầu cho việc đảm bảo an toàn
đê điều.

Chưong IV

Tỏ CHỨC THựC HIỆN
Điều 11. Điều khoản chuyển tiếp
Trường họp hồ sơ đề nghị thỏa thuận, chấp thuận, cấp phép thi công liên

quan đến hệ thống đường bộ địa phương đã gửi cơ quan có thẩm quyền trước
ngày Quyết định này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện theo quy định tại Quyết
định số 13/2019/QĐ-ƯBND ngày 13/8/2019 của ủy ban nhân dân tỉnh ban
hành quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên
địa bàn tỉnh Thái Bình.

Điều 12. Tổ chửc thực hiện.
Sở Xây dựng có trách nhiệm triển khai Quyết định này đến ủy ban nhân

dân huyện, thành phố, xã, phường, thị ừấn để tổ chức thực hiện.
Trường hợp các vãn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn tại Quy định

này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì áp dụng theo các quy định tại các vãn bản
quy phạm pháp luật sửa đổi, bố sung, thay thế đó.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh các vướng mắc, các cơ quan, tổ
chức và cá nhân phản ánh về Sở Xây dimg để tồng hợp, báo cáo ủy ban nhân dân
tỉnh xem xét, quyết định.



MẪU BƠN ĐÈ NGHỊ CHẤP THUẬN VÀ MẪU VẢN BẢN CHẤP THUẬN
THIẾT KẾ NÚT GIAO ĐÁU NỐI VÀO ĐƯỜNG Bộ ĐANG KHAI THÁC; MẪU ĐƠN
ĐÈ NGHỊ CẤP PHÉP THI CÔNG NỦT GIAO ĐẨU NÓI VÀO ĐƯỜNG Bộ ĐANG
KHAI THÁC

(Kèm theo Quy định quản lý đối với đường bộ trên địa bàn tỉnh Thái Bĩnh ban
hành tại Quyết định số /2025/QĐ-UBND ngày tháng năm 2025 của Uỷ

ban nhân dân tỉnh)

MẪU SỐ 1: MẪU ĐOTV ĐÈ NGHỊ CHẤP THUẬN THIÉT KÉ NÚT GIAO ĐẤU
NÓI VÀO ĐƯỜNG Bộ ĐANG KHAI THÁC

(1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
(2) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: / , ngày tháng năm 202...

ĐOTV ĐÈ NGHỊ CHÂP THUẬN THIỂT KẾ NÚT GIAO ĐẤU NỐI VÀO ĐƯỜNG
Bộ ĐANG KHAI THÁC

về việc đề nghị chấp thuận thiết kế nút giao đưòìig đấu nếì vào ... ( ghi bên
tráỉ/hoặc bên phải tuyến Km ... (lý trình) của tuyến đưòìig ( ghì tên, sỗ hiệu

đưÒTig bộ)

Kính gửi: (Ghi tên cơ quan có thẩm quyền chấp thuận thiết kế
nút giao vào đường bộ đang Idiai thác)

Căn cứ Luật Đường bộ năm 2024;

Căn cứ Nghị định SỐ165/2024/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2024 của
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đường
bộ, Điều 77 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ;

Căn cứ Quyết định số /2025/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý
đường bộ được phân cấp trên địa bàn tỉnh Thái Bình;

Căn cứ .,. (ghi các văn bản chấp thuận vị trí nút giao đấu nối, dự án đầu tư
xây dựng có nút giao đấu nối, quy hoạch có nút giao đấu nối, văn bản giao chủ
đầu tư đấu nối);

Căn cứ hồ sơ ứiiết kế ... (ghi tên công trình nút giao đấu nối) kèm theo tài
liệu quy định tại Điều 4 Quyết định số /2025/QĐ-UBND ngày tháng năm
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2025; tổ chức tư vấn .... lập (trường hợp thiết kế đã được thẩm định và phê duyệt
thì ghi rõ số quyết định duyệt, cơ quan đã phê duyệt);

(ghi cơ quan đề nghị) đề nghị chấp thuận thiết kế của nút giao đấu nối
vào ... (ghi bên trái/hoặc bên phải tuyến Km ... (ghi lý trình) của tuyến đường

(ghi tên, số hiệu đường bộ) ... do tổ chức tư vấn .... lập (trường họp thiết
kế đã được ứiẩm định và phê duyệt thì ghi rõ số quyết định duyệt, cơ quan đã phê
duyệt) và được gửi kèm theo văn bản đề nghị này.

... (ghi tên đơn vị ký đơn) cam kết thực hiện đúng vãn bản chấp thuận thiết
kế nút giao đấu nối, sửa đổi, bổ sung đầy đủ báo hiệu đường bộ và công trình an
toàn giao thông tại nút giao đấu nối; thực hiện các thủ tục cấp giấy phép thi công
nút giao đấu nối trước khi tổ chức thi công nút giao đấu nối, thực hiện các biện
pháp bảo đảm an toàn giao ứiông, an toàn xây dựng khi thi công nút giao đấu nối,
bảo vệ môi trường; không yêu cầu bồi thường, hoàn trả đúng yêu càu kỹ thuật đối
với các hạng mục kết cấu hạ tàng đường bộ bị ảnh hưởng do thi công nút giao
đấu nối, đồng thời khắc phục các tồn tại nếu quá trình khai thác sử dụng nút giao
xuất hiện điểm hay xảy ra tai nạn giao thông, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông và
đóng vị trí nút giao đấu nối theo quy định của pháp luật khỉ có yêu cầu của cơ
quan có thẩm quyền)

Địa chỉ liên hệ:

Số điện thoại:

(...2....)
Nơi nhận: QUYÈN HẠN, CHỨC vụ CỦA NGƯỜI KÝ

Như trên; (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

- Lưu VT.

Hưóng dẫn nội dung ghi trong Đon đề nghị

(1) Tên tồ chức hoặc cơ quan cấp trên của đơn vị hoặc tồ chức đÚTig Đcm đề nghị (nếu có).
(2) Tên đcín vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị chấp thuận thiết kế và phương án tổ

chức giao thông của nút giao đường nhánh đấu nối (do Chù đầu tư đứng đơn).
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MẲU SÓ 2: MẲƯ VĂN BẢN CHẨP THUẬN THIÉT KỂ NÚT GIAO ĐẤU NÓI
VÀO ĐƯỜNG Bộ ĐANG KHAI THÁC

(1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
(2) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: / ,ngày tháng năm 20...

về việc chấp thuận
thiết kế nút giao đấu nối vào
... (ghi bên trái/hoặc bên phải

tuyến Km ... (ghi lý trình)
đường .... ghi tên, số hiệu
đường bộ)

Kính gửi: - (ghi tên đơn vị đề nghị chấp thuận nút giao đấu nối;
- .... (ghi tên cơ quan cấp phép thi công nút giao đấu nối

trong trường hợp cơ quan cấp phép nút giao đấu nối khác cơ quan chấp thuận
thiết kế nút giao đấu nối).

Căn cứ Luật Đường bộ năm 2024;

Cãn cứ Nghị định số 165/2024/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2024 của
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đường
bộ, Điều 77 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ;

Căn cứ Quyết định số /2025/QĐ-UBND ngày tháng năm 2025 ban
hành Quy định quản lý đường bộ được phân cấp trên địa bàn tỉnh Thái Binh;

Căn cứ ... (ghi các văn bản chấp thuận vị trí nút giao đấu nối, dự án đầu tư
xây dựng có nút giao đấu nối, quy hoạch có nút giao đấu nối, văn bản giao chủ
đầu tư xây dựng nút giao đấu nối);

Căn cứ vãn bản ... (ghi số vãn bản, ngày tháng năm ký vãn bản và tên cơ
quan, tổ chức đề nghị chấp thuận thiết kế nút giao đấu nối, kèm hồ sơ thiết kế ....
(ghi tên công ừình nút giao đấu nối) ... do tồ chức tư vấn .... lập (trường hợp
thiết kế đã được ứiẩm định và phê duyệt thì ghi rõ số quyết định duyệt, cơ quan
đã phê duyệt),
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Sau khi xem xét thiết kế của nút giao đấu nối vào ... ( ghi bên trái/hoặc
bên phải tuyến Km ... (ghi lý trình) của tuyến đưÒTig (ghi tên, số hiệu
đường bộ) (ghi cơ quan chấp thuận) chấp thuận nút giao đấu nối với các
nội dung sau:

1. Chấp thuận thiết kế nút giao đấu nối vào ... ( ghi bên trái/hoặc bên phải
tuyến Km ... (ghi lý trình) của đường (ghi tên, sổ hiệu đường bộ)... do ...
chủ đầu tư là ... (đề nghị) kèm theo các yêu cầu khác tại các mục ... văn bản này;

2. Các yêu càu khác đối với tổ chức, cá nhân được chấp thuận thiết kế nút
giao đấu nối tại mục 1 vãn bản này như sau:

a)..

b)...

c) ...

(Phần ghi các yêu cầu: sửa đổi bổ sung thiết kế nút giao đấu nối, sửa đổi,
bổ sung đầy đủ báo hiệu đường bộ và công trình an toàn giao thông tại nút giao
đấu nối; thực hiện các thủ tục cấp giấy phép thi công nút giao đấu nối trước khi tổ
chức thi công nút giao đấu nối, thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn giao
thông, an toàn xây dựng khi thi công nút giao đấu nối, bảo vệ môi trường và
không yêu cầu bồi thường, hoàn trả đúng yêu cầu kỹ thuật đối với các hạng mục
kết cấu hạ tầng đường bộ bị ảnh hưởng do thi công nút giao đấu nối, đồng thời
khắc phục các tồn tại nếu quá trình khai thác sử dụng nút giao xuất hiện điểm hay
xảy ra tai nạn giao thông, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông và đóng vị trí nút giao
đấu nối theo quy định của pháp luật khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền).

3. Vãn bản chấp thuận thiết kế nút giao đấu nối có thời hạn 18 tháng, hết
thời hạn nêu trên mà chủ đầu tư chưa gửi hồ sơ đề nghị cấp phép thi công vào
đưcmg địa phương đang khai thác theo quy định tại Quyết định này thì phải thực
hiện lại từ đầu thủ tục chấp thuận thiết kế nút giao.

(...2....)

Noi nhận: QUYÈN HẠN, CHỨC vụ CỦA NGƯỜI KÝ
- Như trên; (Ký, ghi rồ họ tên và đóng đấu)

-  Khu QLĐB/SỞ XD...

- Lưu ...
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Hưỏìig dẫn nội đung ghi trong văn băn

(1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp ữên của cơ quan chấp ửiuận thiết kế nút giao đấu nối.

(2) Tên cơ quan chấp thuận thiết kế nút giao đấu nối.

>4

■??
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MẪU SÓ 3: MÃU ĐO*N ĐỀ NGHỊ CẤP PHẺP THI CÔNG NỦT GIAO ĐẤU NỐI
VÀO ĐƯỜNG Bộ ĐANG KHAI THÁC

(1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
(2) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: / ,ngày tháng năm 20...

ĐOỈN ĐỀ NGHỊ CẮP PHÉP THI CÔNG NÚT GIAO ĐÁU NÓI
về đề nghị cấp phép thi công nút giao đường đấu nối vào Km đưòng ...

Kính gủi: (ghi cơ quan cấp giấy phép thi công nút giao đấu nối)
Cãn cứ Luật Đường bộ năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 165/2024/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 nãm 2024 của
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đường
bộ, Điều 77 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ;

Căn cứ Quyết định số /2025/QĐ-ƯBND ngày tháng nãm 2025 ban
hành Quy định quản lý đường bộ được phân cấp trên địa bàn tỉnh Thái Bình;

Căn cứ văn bản ... (ghi các văn bản chấp thuận thiết kế nút giao đấu nối
của cơ quan.... ) về việc chấp thuận thiết kế nút giao đấu nối vào ... (ghi bên
trái/hoặc bên phải tuyến Km ... (ghi lý trình) của tuyến đường c ghi tên
số hiệu đường bộ) ;

(....2....) đề nghị được cấp phép thi công nút giao đấu nối ... trong thời gian
thi công từ ngày ... tháng ... năm ... đến hết ngày .. .tháng ... nãm ... kèm theo hồ
sơ... theo quy định;

(...2...) Đối với ứii công công trình nút giao: xin cam kết tự di chuyển hoặc
cải tạo công trình và không đòi bồi thường khi cơ quan có thẩm quyền có yêu cầu
di chuyển hoặc cải tạo; đồng thời, hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định của pháp
luật có liên quan để công trình nút giao được triển khai xây dựng trong thời hạn
có hiệu lực của Giấy phép thi công.

(...2...) xin cam kết thi công theo đúng hồ sơ thiết kế đã được chấp thuận
và đã được phê duyệt; tuân thủ theo quy định của Giấy phép thi công. Nếu thi
công không thực hiện các biện pháp bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn theo
quy định, đê xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường
nghiêm trọng, (...2...) chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
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Địa chỉ liên hệ:

Số điên thoai:

Nơi

Như

nhận

trên

(...2....)

QUYÈN HẠN, CHỨC vụ CỦA NGƯỜI KÝ
(Ký, ghi rồ họ tên và đóng dấu)

Lưu VT.

Hưóng dẫn ghi trong Đon đề nghị

(1) Tên tồ chức hoặc cơ quan cấp trên của chủ đẩu tư, tồ chức đề nghị (nếu có);
(2) Tên chủ đầu tư, cơ quan, tồ chức đề nghị cấp phép thi công nút giao đấu nối.
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MẪU 4. MẴU GIẢY PHÉP THI CÔNG NÚT GIAO ĐẢU NÓI

TÊN Cơ QUAN CẤP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
TRỂN NAM

TÊN Cơ QUAN CÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHÉP

gi. Ị ngày tháng năm202...

GIẤY PHÉP THI CÔNG NÚT GIAO ĐẮU NÓI

Công trình: Nút giao đấu nối (1)
Lý trình: Đường

Căn cứ Luật Đưòrng bộ năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 165/2024/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2024 của
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đường
bộ, Điều 77 Luật Trật tự, an toàn giao ứiông đường bộ;

Căn cứ Quyết định số /2025/QĐ-lJBND ngày tháng năm 2025 ban
hành Quy định quản lý đường bộ được phân cấp trên địa bàn tỉnh Thái Bình;
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Cãn cứ vãn bản ... (ghi các văn bản chấp thuận thiết kế nút giao đấu nối
của cơ quan ... (2) ...) về việc chấp ứiuận thiết kế nút giao đấu nối vào ... (ghi
bên trái/hoặc bên phải tuyến Km ... (ghi lý trình) của tuyến đường ( ghi
tên, số hiệu đưòoig bộ)...;

Căn cứ Đơn đề nghị cấp phép tìii công của (3) và hồ sơ thiết kế, tổ
chức thi công được duyệt.

1. Cấp cho: (3)
- Địa chỉ ;

- Điện thoại ;

2. Được phép thi công nút giao đấu nối vào ... nút giao ... (ghi bên
trái/hoặc bên phải tuyến Km ... (ghi lý trình) của đường (ghi tên, số hiệu
đường bộ).. theo hồ sơ ứiiết kế nút giao đấu nối đã được cơ quan có thẩm quyền
chấp thuận gồm các nội dung chính như sau:

a ) ;

b ) ;

3. Các yêu cầu đối với đơn vị thi công công trình:
- Mang giấy này đến người quản lý, sử dụng đường bộ (trực tiếp quản lý

tuyến đường) đế nhận bàn giao mặt bằng hiện trường; tiến hành thực hiện các
biện pháp đảm bảo an toàn giao thông theo hồ sơ tổ chức thi công được duyệt và
các quy định của pháp luật về đưòng bộ, pháp luật về trật tự, an toàn giao thông
đường bộ khi ứii công trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ;

- Sau khi nhận mặt bằng hiện trường, đơn vị thi công phải chịu trách nhiệm
về an toàn giao thông, chịu sự kiểm tra, kiểm soát của người quản lý, sử dụng
đường bộ và cơ quan có thấm quyền khác;

- Ke từ ngày nhận bàn giao mặt bằng, nếu đon vị thi công không thực hiện
việc tổ chức giao thông, gây mất an toàn giao thông sẽ bị đình chỉ thi công; mọi
trách nhiệm liên quan đến tai nạn giao thông và chi phí thiệt hại khác (nếu có)
đơn vị ứii công tự chịu, ngoài ra còn chịu xử lý theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về đền bù thiệt hại công
trình đường bộ do lỗi của đơn vị thi công gây ra khi thi công trên đường bộ đang
khai thác;

- Khi kết thúc thi công phải bàn giao lại mặt bằng, hiện trường cho đơn vị
quản lý đường bộ;
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-  (các nội dung khác nếu cần thiết)
4. Thời hạn thi công:

Giấy phép thi công này có thời hạn từ ngày ../ ..../20 ...đến ngày
.../ /20....

(...2....) NGƯỜI KÝ
Nơi nhặn: (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Hướng dẵn nội dung ghi trong mẫu Giấy phép thi công:

(1): Ghi tên dự án, công trình cấp giấy phép thi công.

(2): Ghi tên cơ quan thẩm quyền chấp thuận thiết kế.

(3): Ghi tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép thi công.
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